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THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 

xã Điềm Mặc 
  

 Căn cứ Biên bản họp xét kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 

2021 giai đoạn 2022 - 2025 của các xóm, 

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 giai đoạn 2022 – 2025 

thông báo kết quả Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 giai đoạn 2022 - 

2025 trên địa bàn xã Điềm Mặc. 

(có danh sách kèm theo) 

 Ban chỉ đạo yêu cầu các xóm thông báo rộng rãi kết quả rà soát đến toàn thể 

nhân dân được biết bằng các hình thức như: Thông qua việc tổ chức họp xóm, qua 

cụm loa truyền thanh và niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa. 

- Thời gian niêm yết: Từ ngày  09/11/2021 đến ngày 24/11/2021 

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc và nhà văn hóa 

11 xóm. 

Trong thời gian thông báo niêm yết công khai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

nào có ý kiến, kiến nghị về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 

thì có ý kiến, kiến nghị bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo cấp xã( Qua đ/c Nông 

Đình Thiết - Cán bộ Lao động - TB&XH) để tổng hợp, phản ánh kịp thời tới Ban 

chỉ đạo xem xét, giải quyết. 

Trong thời gian niêm yết công khai nêu trên không có tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình nào có ý kiến, kiến nghị,Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo sẽ hoàn tất 

thời gian niêm yết và hoàn thiện hồ sơ rà soát hộ nghèo, cân nghèo năm 2021 trình 

Phòng LĐTB&XH và UBND huyện Định Hóa thẩm định./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng Lao động - TB&XH; 

- 011 xóm; 

- Lưu: VP-UBND. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                                                               CHỦ TỊCH UBND XÃ 

                                                                    Phùng Văn Đăng 



1 Ma Thị Thủy 1 115 40 Bắc Doọc

2 Ma Thị Thu 3 120 30 Bắc Doọc

3 Ma Tuấn Quế 2 125 30 Bắc Doọc

4 Ma Đình Huynh 5 110 40 Bắc Doọc

5 Trần Văn Thể 6 120 30 Bắc Doọc

6 Nguyễn Văn Thọ 3 110 40 Bắc Doọc

7 Trần Văn Sử 3 130 40 Bắc Doọc

8 Ma Đình Sỹ 6 120 30 Bắc Doọc

9 Phương Văn Đoàn 3 125 40 Bắc Doọc

10 Trương Thị Chuyên 1 135 40 Bắc Doọc

11 Ma Thị Động 2 125 30 Bắc Doọc

12 Lộc Thị Đèng 3 120 30 Bắc Doọc

13 Hạc Thông Ao 4 125 30 Bắc Doọc

14 Ma Đình Sang 2 140 30 Bắc Doọc

15 Ma Đình Luyện 4 125 30 Bắc Doọc

16 Ngô Văn Mừng 3 140 30 Bắc Doọc

17 Hạc Thị Tàng 2 120 30 Bắc Doọc

18 Nguyễn Văn Dự 4 135 30 Bản Bắc 1

19 Ma Công Trình 3 130 30 Bản Bắc 1

20 Nông Đình Lành 3 115 30 Bản Bắc 1

21 Nông Đình Côn 4 140 30 Bản Bắc 1

22 Nguyễn Văn Đại 5 95 30 Bản Bắc 1

23 Nông Đình Tác 3 115 30 Bản Bắc 1

24 Nguyễn Văn Nguỹ 5 135 30 Bản Bắc 1

25 Nguyễn Văn Xô 6 105 40 Bản Bắc 1

26 Nông Đình Vận 3 135 30 Bản Bắc 1

27 Nguyễn Văn Quân 1 130 30 Bản Bắc 1

28 Ma Đình Tâm 2 125 40 Bản Bắc 1

29 Nông Đình Thịnh 5 110 40 Bản Bắc 1

30 Nông Thị Nại 2 105 40 Bản Bắc 1

31 Hoàng Thị Muộn 1 110 40 Bản Bắc 1

32 Nông Thị Tuyền 1 120 50 Bản Bắc 1

33 Phùng Văn Hoài 4 115 30 Bản Bắc 1
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34 Hạc Thông Báo 2 95 40 Bản Bắc 1

35 Nông Đình Đại 3 135 30 Bản Bắc 1

36 Lường Trung Điệp 3 105 30 Bản Bắc 1

37 Hạc Thông Tin 4 130 30 Bản Bắc 1

38 Nguyễn Văn Phượng 4 135 30 Bản Bắc 1

39 Lý Văn Điềm 1 110 30 Bản Bắc 1

40 Nguyễn Văn Thương 3 90 30 Bản Bắc 1

41 Ma Công Chung 4 130 30 Bản Bắc 2

42 Ma Công Chiến 2 100 40 Bản Bắc 2

43 Ma Thị Lư 3 110 30 Bản Bắc 2

44 Ma Thị Thắng 2 125 30 Bản Bắc 2

45 Mông Chí Trọng 6 60 40 Bản Bắc 2

46 Mông Chí Thới 3 130 30 Bản Bắc 2

47 Trần Văn Hưng 3 120 30 Bản Bắc 2

48 Mông Chí Toàn 4 125 40 Bản Bắc 2

49 Mông Chí Sướng 5 90 30 Bản Bắc 2

50 Ma Thị Đàn 2 125 30 Bản Bắc 2

51 Nông Thị Tương 1 120 40 Bản Bắc 2

52 Hạc Thông Thích 3 125 30 Bản Bắc 2

53 Ma Công Thức 4 125 30 Bản Bắc 2

54 Phạm Văn Đội 5 95 30 Bản Bắc 2

55 Nông Đình Lâm 2 115 40 Bản Bắc 2

56 Mông Chí Hổ 3 125 30 Bản Bắc 2

57 Đinh Thị Thuyết 4 100 30 Bản Bắc 2

58 Hoàng Thanh Tiến 2 100 40 Bản Quyên

59 Ma Đình Cảnh 4 115 40 Bản Quyên

60 Lá Thị tứ 1 135 40 Bản Quyên

61 Ma Thị Bảng 2 115 50 Bản Quyên

62 La Thị Lan 2 115 30 Bản Quyên

63 Trần Văn Quan 3 135 30 Bản Quyên

64 Trần Văn Thạnh 4 95 30 Bản Quyên

65 Ma Thị Thi 1 135 30 Bản Quyên

66 La Thị Thọ 2 140 30 Bản Quyên

67 La Thị Thơm 3 135 30 Bản Quyên

68 La Công Thực 4 125 30 Bản Quyên

69 Ma Thị Thường 2 85 40 Bản Quyên

70 Chu Sỹ Toản 5 115 40 Bình Nguyên

71 Chu Sỹ Cải 3 110 40 Bình Nguyên

72 Nguyễn Thị Xuyên 1 135 30 Bình Nguyên

73 Lương Văn Thân 4 125 30 Bình Nguyên

74 Vũ Văn Quang 2 125 30 Bình Nguyên

75 Vũ Văn Dũng 4 130 30 Bình Nguyên



76 Lương Văn Lưu 2 115 30 Bình Nguyên

77 Nguyễn An Huấn 3 85 30 Bình Nguyên

78 Chu Sỹ Nguyện 3 100 30 Bình Nguyên

79 Nguyễn Văn Thiện 4 130 30 Đồng Lá 1

80 Nguyễn Văn Thắng 5 85 40 Đồng Lá 1

81 Ma Thị Đậu 2 105 40 Đồng Lá 1

82 Phương Văn Dụng 3 105 30 Đồng Lá 1

83 Ma Duy Tuân 3 135 30 Đồng Lá 1

84 Vũ Thị Vui 2 140 30 Đồng Lá 1

85 Nông Đình Biển 5 100 30 Đồng Lá 1

86 Ma Đình Ninh 4 105 30 Đồng Lá 1

87 Ma Thị Hạnh 2 135 40 Đồng Lá 1

88 Hoàng Văn Lượng 4 85 40 Đồng Lá 1

89 Chu Văn Xuân 2 85 30 Đồng Lá 2

90 Ma Duy Phương 1 105 30 Đồng Lá 2

91 Nguyễn Thị Vân 2 100 30 Đồng Lá 2

92 Trần Thị Sơn 2 100 30 Đồng Lá 2

93 Hoàng Văn Ước 3 85 30 Đồng Lá 2

94 Hoàng Thị Ngân 4 90 30 Đồng Lá 2

95 Hoàng Thị Đài 2 110 30 Đồng Lá 2

96 Chu Văn Du 4 105 30 Đồng Lá 2

97 Dương Thị Thành 2 120 30 Đồng Lá 2

98 Bùi Văn Phi 2 85 50 Đồng Vinh

99 Hoàng Thanh Thuận 6 70 40 Đồng Vinh

100 Phạm Thị Nga 3 100 30 Đồng Vinh

101 Lường Thị Mai 1 95 50 Đồng Vinh

102 Nguyễn văn Cường 2 115 40 Đồng Vinh

103 Bùi Văn Tuyến 3 70 50 Đồng Vinh

104 Vũ Văn Độ 3 100 30 Đồng Vinh

105 Hoàng Minh Chu 2 110 40 Đồng Vinh

106 Phùng Văn Tươi 1 90 40 Đồng Vinh

107 Dương Thị Đường 2 130 30 Phụng Hiện

108 Lường Văn Bích 2 135 30 Phụng Hiện

109 Mông Chí Vòng 3 115 30 Phụng Hiện

110 Mông Chí Xô 1 120 40 Phụng Hiện

111 Nguyễn Thị Giai 5 140 30 Phụng Hiện

112 Hoàng Thị Văn 1 135 30 Phụng Hiện

113 Mông Chí Bách 4 120 30 Phụng Hiện

114 Ma Thị Nông 2 110 30 Phụng Hiện

115 Nguyễn Thị Đường 5 75 30 Phụng Hiện

116 Mông Chí Sát 4 100 30 Phụng Hiện

117 Mông Chí Tới 4 115 30 Phụng Hiện



118 Đặng Thị Tuyết 1 105 40 Song Thái

119 Nguyễn Thị Chè 1 100 40 Song Thái

120 Phạm Thị Ngọc 1 100 30 Song Thái

121 Nguyễn Thị Minh 1 110 30 Song Thái

122 Nguyễn Thị Nga 1 105 30 Song Thái

123 Trần Thị Vuông 2 95 40 Song Thái

124 Phạm Thị Sâm 2 120 30 Song Thái

125 Nguyễn Thị Ngoan 1 115 40 Song Thái

126 Đoàn Văn Minh 4 95 30 Song Thái

127 Đoàn Văn Thành 4 105 30 Song Thái

128 Đoàn Văn Hoan 2 100 40 Song Thái

129 Trần Văn Bình 2 100 40 Song Thái

130 Kiều Thị Kim 2 120 40 Song Thái

131 Đoàn Thị Sóng 1 110 30 Song Thái

132 Nguyễn Thị Gái 1 125 30 Song Thái

133 Nguyễn Văn Công 3 100 50 Song Thái

134 Khiếu Thị Lan 1 105 30 Song Thái

135 Trần Văn Bùi 1 135 30 Song Thái

136 Trần Văn Thành 5 75 50 Song Thái

137 Phạm Thị Lân 1 140 30 Song Thái

138 Trần Thị Vân 1 115 30 Song Thái

139 Nguyễn Thị Liên 4 90 50 Song Thái

140 Hoàng Thị Hoa 2 140 30 Song Thái

141 Phạm Thị Khánh 4 90 30 Trung Tâm

142 Nguyễn Thanh Minh 2 105 30 Trung Tâm

143 Nguyễn Thị Thận 2 90 30 Trung Tâm

144 Nguyễn Thị Bình 1 125 30 Trung Tâm

145 Lương Văn Hùy 2 130 30 Trung Tâm

146 Nông Thị Đào 3 95 30 Trung Tâm

147 Ma Thị Hơi 1 125 30 Trung Tâm

148 Nông Thị Vàng 1 110 40 Trung Tâm

149 Hạc Thị Vạn 1 120 30 Trung Tâm

150 Phạm Thị Hằng 2 135 30 Trung Tâm

151 Trần Văn Sách 2 120 30 Trung Tâm

152 Nguyễn Văn Lâm 5 70 30 Trung Tâm

153 Ma Thị Lợi 1 115 30 Trung Tâm

154 Mai Duy Thiệp 2 110 30 Trung Tâm

155 Hạc Thông Hưng 4 130 30 Trung Tâm

156 Phương Thị An 2 135 30 Trung Tâm

157 Phạm Văn Huy 5 105 30 Trung Tâm
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1 Ngô Thị Hiền 1 135 20 Bắc Doọc

2 Ma Phúc Tháp 3 130 20 Bắc Doọc

3 Nông Hữu Sơn 4 110 20 Bắc Doọc

4 Nịnh Thị Cung 3 130 20 Bắc Doọc

5 Ma Đình Duyên 3 130 20 Bắc Doọc

6 Trần Văn Quý 4 135 20 Bản Bắc 1

7 Trần Thị Chiều 4 125 10 Bản Bắc 1

8 Nguyễn Văn Rượng 3 140 20 Bản Bắc 1

9 Nông Đình Thuận 3 125 20 Bản Bắc 1

10 Nông Đình lành 1 140 20 Bản Bắc 1

11 Nguyễn Văn Việt 3 140 20 Bản Bắc 1

12 Nông Đình Sản 2 135 20 Bản Bắc 1

13 Lương Trung Nhận 4 125 10 Bản Bắc 1

14 Nông Đình Tuấn 3 135 20 Bản Bắc 1

15 Nguyễn Thị Quanh 2 130 20 Bản Bắc 1

16 Ma Công Kiểm 5 115 10 Bản Bắc 2

17 Ma Thị Na 3 115 20 Bản Bắc 2

18 Ma Công Hoàng 4 120 20 Bản Bắc 2

19 Ma Công Bòng 5 130 20 Bản Bắc 2

20 Ma Văn Huấn 4 110 20 Bản Bắc 2

21 Ma Thị Bỉ 1 135 20 Bản Quyên

22 Ma Thị Lập 2 135 20 Bản Quyên

23 Trần Văn Văn 4 135 20 Bản Quyên

24 Ma Đình Nguyên 3 135 20 Bản Quyên

25 Hoàng Thị Lương 3 125 20 Bản Quyên

26 La Công Quỳnh 4 115 20 Bản Quyên

27 Vũ Văn Tích 2 120 20 Bản Quyên
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28 Hoàng Thanh Chính 4 110 20 Bản Quyên

29 Nguyễn An Hòa 5 110 20 Bình Nguyên

30 Đinh Văn Tuấn 5 125 20 Bình Nguyên

31 Vũ Văn Cận 3 125 20 Bình Nguyên

32 Chu Sỹ Bảo 2 115 20 Bình Nguyên

33 Nguyễn Thị Toan 1 140 20 Bình Nguyên

34 Nguyễn An Vui 2 130 20 Bình Nguyên

35 Nguyễn Văn Vượng 4 90 20 Bình Nguyên

36 Lê Văn Vịnh 4 135 Bình Nguyên

37 Ma Thị Quang 2 115 20 Đồng Lá 1

38 Nguyễn Thị Đàn 2 130 20 Đồng Lá 1

39 Nguyễn Thị Lợi 5 100 20 Đồng Lá 1

40 Trần Văn Vinh 3 100 20 Đồng Lá 1

41 Trần Văn Bảng 5 140 20 Đồng Lá 1

42 Nguyễn Văn Hào 7 125 20 Đồng Lá 1

43 Trần Văn Ánh 4 125 10 Đồng Lá 2

44 Nông Đình Bảo 3 130 20 Đồng Lá 2

45 Nguyễn Văn Hùng 3 100 20 Đồng Lá 2

46 Ma Duy Vương 5 110 20 Đồng Lá 2

47 Nông Đình Địa 3 135 10 Đồng Lá 2

48 Ma Duy Phẩm 6 110 20 Đồng Lá 2

49 Lương Văn Dũng 4 115 10 Đồng Lá 2

50 Phạm Viết Trịnh 4 105 20 Đồng Lá 2

51 Lưu Viết Hùng 3 75 10 Đồng Lá 2

52 Ma Đình Kết 2 130 10 Đồng Lá 2

53 Hoàng Thị Liêm 3 125 20 Đồng Lá 2

54 Triệu Đình Nghiệp 4 105 20 Đồng Lá 2

55 Đào Văn Huấn 4 110 10 Đồng Lá 2

56 Ma Đình Duyện 4 130 20 Đồng Lá 2

57 Nguyễn Văn Sĩ 4 140 20 Đồng Vinh

58 Hạc Thị Luyện 7 100 10 Đồng Vinh

59 Ma Thị Khang 4 100 20 Đồng Vinh

60 Nguyễn văn Bốn 5 90 20 Đồng Vinh

61 Chu Thị Mùi 1 130 20 Đồng Vinh

62 Lường Văn Nơ 4 130 20 Phụng Hiện



63 Mông Chí Tác 3 140 20 Phụng Hiện

64 Ma Thị Hiên 4 100 20 Phụng Hiện

65 Mông Chí Huấn 4 135 20 Phụng Hiện

66 Nguyễn Thị Hạnh 2 140 20 Phụng Hiện

67 Đặng Xuân Tùy 3 115 20 Song Thái

68 Chu Thị Mai 1 135 20 Song Thái

69 Đoàn Thị Thanh 3 105 20 Song Thái

70 Nguyễn Thị Ngát 5 75 20 Song Thái

71 Nguyễn Văn Cảnh 3 140 10 Song Thái

72 Đoàn Đình Hoàng 3 135 20 Song Thái

73 Trần Xuân Kiểm 2 125 20 Song Thái

74 Đặng Thị Dung 4 125 20 Song Thái

75 Nguyễn Văn Lương 2 140 20 Song Thái

76 Trần Văn Nguyên 6 120 20 Trung Tâm

77 Nông Thị Huyền 4 90 20 Trung Tâm

78 Phạm Văn Quân 4 100 20 Trung Tâm

79 Phạm Văn Tuân 4 135 20 Trung Tâm

80 Hoàng Thị Minh 7 70 20 Trung Tâm

81 Trần Văn An 4 85 20 Trung Tâm

82 Đặng Văn Thanh 4 95 20 Trung Tâm

83 Trần Thanh Tân 2 125 10 Trung Tâm

84 Nông Thị Chiều 3 120 20 Trung Tâm

85 Nguyễn Đắc Thọ 3 140 10 Trung Tâm

86 Nông Đình Thiện 3 135 20 Trung Tâm

87 Đỗ Văn Phi 2 110 20 Trung Tâm

88 Trần Văn Phê 2 120 20 Trung Tâm

89 Nông Đình Khỏe 2 135 10 Trung Tâm

90 Nông Đình Ngâm 2 120 20 Trung Tâm

91 Trần Văn Bình 4 110 20 Trung Tâm
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